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I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Tên công trình: Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2026
- Quy mô dự án: 
* TBA Mễ Trì 46: 
+ Kéo mới 1 lộ cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x120mm2 từ cột xuất tuyến đến cột 4A, chiều dài cáp khoảng 72m. Thu hồi 01 sợi cáp vặn xoắn 0,6/1kV-4x120mm2 hiện trạng.
+ Kéo mới 01 sợi Cáp hạ áp-Cu-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ tủ Pillar 03 - Mễ Trì 46 đến vị trí cột 8A.4 để san tải 1 phần cho TBA Mễ Trì 2. Chiều dài tuyến cáp ngầm khoảng 210m.
+ Kéo mới 01 sợi Cáp hạ áp-Cu-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ tủ PL1-Mễ Trì 46 đến vị trí cột 1B và 2B; Kéo mới 01 sợi Cáp hạ áp-Cu-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ tủ PL2-Mễ Trì 46 đến vị trí cột 3B. Để hạ ngầm tuyến đường dây không tư cột 1B đến cột 3B. Chiều dài tuyến cáp ngầm khoảng 316.5m.
+ Tại vị trí tủ PL3-Mễ Trì 46 lắp mới 01 MCCB 250A để đấu nối với 01 sợi Cáp hạ áp-Cu-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE kéo mới.
	* TBA MỄ TRÌ 48: 
		+ Kéo mới 01 đoạn cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ cột 4A Mễ Trì 5 đến cột 4A TBA Mễ Trì 48 san tải cho khoảng 25 khách hàng TBA Mễ Trì 48, chiều dài cáp khoảng 95m.
	* TBA MỄ TRÌ 34:
	+ Kéo mới 01 đoạn cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ cột XT Mễ Trì 51 đến cột 7A TBA Mễ Trì 34 san tải cho khoảng 35 khách hàng TBA Mễ Trì 34, chiều dài cáp khoảng 209m.
	* TBA N09 VOV ĐÀI PHÁT SÓNG PHÁT THANH MỄ TRÌ:  
+ Lắp mới 01 tủ điện phân phổi số 2 (TĐPP2) tại vị trí cạnh tủ TĐPP 1 hiện có, sử dụng tủ Pillar 630A; 1200x725x425mm (Cấu hình 1 MCCB 630A, 4 MCCB 250A);
+ Rải mới 01 sợi cáp từ tủ hạ thế tổng TBA N09 VOV Đài phát sóng phát thanh Mễ Trì đến tủ TĐPP 2 mới lắp, sử dụng Cáp hạ áp-Cu-4x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE, chiều dài khoảng 164m.
+ Chuyển đấu nỗi cáp đi tủ TT3-1 từ tủ điện TĐPP 1 sang tủ điện TĐPP 2 mới.
+ Kéo mới 01 lộ Cáp hạ áp-Cu-4x120mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ tủ TTPP2 đến tủ TC1.3, chiều dài khoảng 96m.
+ Kéo mới 01 lộ Cáp hạ áp-Cu-4x120mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ tủ TTPP2 đến tủ TC2.1, chiều dài khoảng 58,5m.
+ Kéo mới 01 lộ Cáp hạ áp-Cu-4x120mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ tủ TTPP2 đến tủ TC2, chiều dài khoảng 36m.
+ Kéo mới 01 lộ Cáp hạ áp-Cu-4x120mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ tủ TC2 đến tủ TC2.2, chiều dài khoảng 80m.
+ Tại các vị trí tủ TC2.1, TC2.2 lắp bổ sung MCCB 250A để đấu nối với cáp ngầm hạ thế-Cu-4x120mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE kéo mới.
+ Tại các vị trí tủ TC1.4 lắp bổ sung 01 MCCB 250A liên lạc giữa các tủ.
	* TBA TRUNG VĂN 2 MÁY 2. 
+ Kéo mới 01 lộ Cáp hạ áp-Cu-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE từ TBA đến vị trí tủ PL4 để cấp điện cho tủ PL4.1 và toàn bộ phụ tải nhánh mặt đường Lương Thế Vinh, chiều dài cáp ngầm khoảng 302m.
	+ Tại vị trí tủ PL4 lắp bổ sung MCCB 250A để đấu nối cáp ngầm hạ thế-Cu-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE kéo mới.
2. Thời hạn hoàn thành: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3. Kế hoạch quản lý môi trường
3.1) Yêu cầu về nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu trong công tác quản lý môi trường
(A) Trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường
Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính phủ, bao gồm: 
i) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện.
ii) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn cho công nhân về quản lý môi trường.
iii) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo trộn trong khi thi công.
iv) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi thi công. 
v) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan quản lý liên quan. 
vi) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình. 
vii) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp. 
viii) Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải quyết.
(B) Cơ chế tuân thủ:
a. Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị mặt bằng xây dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa được tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét và phê duyệt.
b. Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp Nhà thầu không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa thích hợp. 
c. Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau: 
- Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc phục thêm 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy định. 
- Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai phạm. 
- Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả tiếp theo.
3.2. Kế hoạch quản lý môi trường (EMP)
* Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường
	Giai đoạn
	Tác động tiềm tàng
	Biện pháp giảm nhẹ
(Nhà thầu đề xuất)

	A. Giai đoạn chuẩn bị
	
	

	
	Việc trưng dụng đất vĩnh viễn và tạm thời có thế tác động đến các hộ bị ảnh hưởng cũng như tác động đến sản xuất nông nghiệp
	

	
	Tác động đến thảm thực vật do giải phóng mặt bằng, phát quang hành lang tuyến (ROW)
	

	B. Giai đoạn xây dựng
	
	

	
	Dòng nước mặt, cặn lắng và lở đất (San lấp mặt bằng)
	

	
	Phát sinh bụi
	

	
	Ô nhiễm không khí 
	

	
	Các tác động từ tiếng ồn và rung
	

	
	  Ô nhiễm bởi nước thải
	

	
	Quản lý kho lưu trữ vật tư, và mỏ vật liệu 
	

	
	Rác thải và chất thải nguy hại
	

	
	Ảnh hưởng tới lớp phủ thực vật 
	-

	
	Tác động tới các tài sản văn hóa
	

	
	Quản lý giao thông
	

	
	Tài sản văn hóa
	

	
	Gián đoạn các hoạt động và dịch vụ 
	 

	
	Phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng 
	 

	
	An toàn lao động và an toàn công cộng
	

	
	Truyền thông đến cộng đồng địa phương 
	


II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng: 60 ngày
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
-	Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật điện lực số 61/2024/QH15 ban hành ngày 30/11/2024;
- Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương: quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng.
- Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương: Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
- Thông tư số 39/2025/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công thương: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện (QCVN 01:2020/BCT).
- Quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2025 của Tổng Công ty Điện lực Tp Hà Nội về việc ban hành Đề án “Chuẩn hóa lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng Công ty Điện lực Tp Hà Nội”.
- Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.  
- Thông báo số 170/QĐ-HĐTV ngày 11/11/2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ Ring Main Unit kiểu Mô-đun cấp điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
- Văn bản số 1505/QĐ-EVNHANOI ngày 27/02/2020 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ thiết bị đầu cuối dùng để giám sát, điều khiển từ xa các tủ hợp bộ Ring Main Unit lưới điện trung áp 22kV trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội;
- Tờ trình số 1958/TTr-QLĐT ngày 01/4/2021 về việc Quy định thống nhất thiết kế mẫu cho cọc tiếp địa tại các TBA, đường dây trung thế áp dụng chung trong toàn Tổng Công ty;
- Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/6/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;
- TCCS 07:2021/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021;
- TCCS 08:2021/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021;
- TCCS 17:2021/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021;
- Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
- TCCS 11:2023/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023;
- Thông báo số 931/EVNHANOILDC-CN ngày 27/06/2023 của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội-Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc kết nối các thiết bị Recloser, RMU, LBS trên lưới trung thế về Trung tâm điều độ;
- Thông báo số 769/TB-EVNHANOI ngày 11/8/2023 về việc qui định tạm thời bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm, hầm nối cáp;
- Thông báo số 1672/TB-EVNHANOI ngày 27/2/2024 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc chuẩn hóa tên gọi, đơn vị tính vật tư thiết bị lưới điện;
- TCCS 07:2021/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021;
- TCCS 08:2021/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021;
- TCCS 17:2021/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021;
- Các quy định kỹ thuật khác của ngành điện.
- Các vật tư thiết bị khác không có trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ được áp dụng theo tiêu chuẩn IEC.
* Các tiêu chuẩn về xây dựng:
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
QCVN 02:2022/BXD.
- TCVN 2737: 2020 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 5574: 2018 - Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và BTCT.
- TCVN 5575: 2012 -Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép.
- TCVN 5408-2007 - Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng.
- Các quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng nhà nước hiện hành khác..
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
Trong E-HSDT, Nhà thầu phải lập và đề xuất biện pháp thi công. Biện pháp thi công phải thể hiện rõ phương pháp, cách thức, trình tự thực hiện công việc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật như mô tả trong mục 1 của chương này, hồ sơ thiết kế kèm theo E-HSMT và phù hợp với yêu cầu thực tế của công trình. Đây là nội dung quan trọng làm cơ sở để xem xét đánh giá E-HSDT và tổ chức triển khai thực hiện sau này nếu nhà thầu trúng thầu.
2.1. Yêu cầu chung
a. Nội dung công việc:
Nhà thầu cần đảm bảo thực hiện các công việc sau:
-	Thi công các hạng mục công trình theo qui định trong đề án thiết kế.
-	Xây lán trại tạm, đảm bảo nguồn điện, nước phục vụ thi công và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
-	Nhà thầu tự xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận, các công trình công cộng có khả năng ảnh hưởng trong quá trình thi công và các yếu tố liên quan khác
-	Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.
-	Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.  
-	Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.
-	Căn cứ theo đề án thiết kế, nhà thầu tự xác định mốc giới và phạm vi xây dựng cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được chủ đầu tư  kiểm tra và thoả thuận.
-	Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc làm các thủ tục xin mượn đất tạm thời và đền bù phục vụ cho công tác thi công phù hợp với biện pháp của Nhà thầu và chịu mọi khoản chi phí cho các công việc này.
-	Nhà thầu phải tự liên hệ, làm các thủ tục và chịu mọi chi phí liên quan với các đơn vị liên quan để khảo sát, đăng ký đóng cắt điện phục vụ thi công cũng như thi công giao chéo với các đường dây thông tin, điện lực, … và chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.
-	Toàn bộ vật tư thiết bị liên quan đến việc xây lắp cho gói thầu do nhà thầu cấp và do Chủ đầu tư cấp, Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị kho bãi và vận chuyển về công trường để lắp đặt.
-	Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo quản và vận chuyển vật tư thiết bị thu hồi từ công trình về kho bên Chủ đầu tư. 
-	Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến công tác thí nghiệm các vật tư, thiết bị do nhà thầu cấp và chi phí thí nghiệm liên quan đến chất lượng công trình do Nhà thầu xây lắp, như: Xi măng, cát, đá, thép, mẫu bê tông,...
b. Thiết bị và nhân công:
-	Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao động cũng như bảo hộ, an toàn phù hợp với mô tả trong biện pháp thi công.
-	Trong hồ sơ dự thầu, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.
-	Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.
c. Tiêu chuẩn dùng thi công và nghiệm thu:
-	Tất cả vật liệu sử dụng phải có chất lượng đáp ứng và tuân thủ theo những tiêu chuẩn nêu trong hồ sơ mời thầu.
-	Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình tổ chức thi công và nghiệm thu Nhà thầu phải tuân theo các quy phạm, tiêu chuẩn nêu trong hồ sơ mời thầu.
d. Dọn sạch mặt bằng 
Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công để đơn vị Hoàn trả mặt bằng thực hiện công việc hoản trả.
e. Tiến độ thi công 
Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công đồng thời với hồ sơ dự thầu. 
f. Bản vẽ hoàn công: 
Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công đối với các phần việc đã hoàn thành, phải có đủ các nội dung như thực tế đã thi công và được bên mời thầu chấp thuận.
2.2. Phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường khi thi công.
Nhà thầu có trách nhiệm lập và thực hiện tất cả mọi biện pháp để đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo trong suốt quá trình thi công gói thầu:
- Biện pháp an toàn lao động đúng quy định, an toàn cho con người và thiết bị bên thứ ba trong quá trình thi công.
- Biện pháp phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong phạm vi công trường.
- Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường. 


3. Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị Nhà thầu cung cấp
[bookmark: _Toc123593934][bookmark: _Toc154484626]3.1. CÁP VẶN XOẮN
I.1.1. Cáp vặn xoắn hạ áp (cáp ABC): (áp dụng theo tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021):
I.1.1.1. Yêu cầu chung:
Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm đóng gói và giao hàng đối với cáp vặn xoắn trên không tự chịu lực, cách điện XLPE, ruột nhôm với điện áp định mức 0,6/1kV.
I.1.1.2. Tiêu chuẩn áp dụng:
	TCVN 6447
	Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV

	TCVN 6612 (IEC 60228)
	Ruột dẫn của cáp cách điện


 
Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn
I.1.1.3. 3. Thiết kế và lắp đặt:
1. [bookmark: _Hlk122872924]Số liệu thiết kế
Cáp 3 pha phải là cáp vặn xoắn 4 lõi cùng tiết diện. Cáp 1 pha phải là cáp vặn xoắn 2 lõi cùng tiết diện.
Cáp phải phù hợp với số liệu sau:
+  Điện áp hệ thống danh định				0,4kV
+  Các cấp cách điện					0,6/1/1,2kV
+  Hệ thống						3 pha, 4 dây nối đất trực tiếp
+  Tần số							50Hz
2. Dây dẫn
Dây dẫn là dây nhôm nhiều sợi được vặn xoắn kiểu ép.
3. Cách điện của ruột cáp
- Chất cách điện của ruột cáp là XLPE, chịu được tác động của thời tiết, chịu được tác động của tia cực tím
- Phần trăm carbon đen: ≥2% khối lượng - Mầu đen
4. Đánh mã ký hiệu
Các lõi pha phải đánh ký hiệu rõ ràng bằng các sóng gợn có hình tam giác theo chiều dọc hoặc đánh mầu. Lõi trung tính không cần đánh dấu. Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong quá trình vận hành.
I.1.1.4. Yêu cầu về thử nghiệm.
- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.
 - Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.
- Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.
I.1.1.5. Yêu cầu khác.
- Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.
- Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.
I.1.1.6. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	1
	Cáp vặn xoắn hạ thế 0.6/1kV
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể

	
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Loại
	
	Nhôm

	4
	Số và tiết diện danh định của dây dẫn
	mm2
	4x95
4x120

	5
	Số lượng sợi nhôm trong một ruột dẫn
4x95
4x120
	mm2
	
19
19

	6
	Đường kính ruột dẫn (1 lõi)
4x95
4x120
	mm
	
11,3- 11,9
12,8- 13,5

	7
	Loại vật liệu cách điện
	
	XLPE

	8
	Độ dầy danh định của lớp cách điện   
4x95 
4x120 
	mm
	
1,7 
1,7

	9
	Điện trở một chiều lớn nhất của lõi dẫn tại t = 20oC
4x95 
4x120 
	Ω/km
	

0,320
0,253

	10
	Khả năng mang tải
4x95
4x120
	A
	
215
250

	11
	Lực kéo đứt tối thiểu của lõi dẫn (1 lõi) 
4x95 
4x120 
	kN
	
13,3
16,8 

	12
	Đường kính ngoài của lõi dẫn (1 lõi) 
4x95 
4x120 
	mm
	Nêu cụ thể

	13
	Trọng lượng toàn bộ dây dẫn
4x95
4x120
	kg/km
	Nêu cụ thể

	14
	Chiều dài cáp tối đa trên lô cuốn cáp
4x95
4x120
	m
	Nêu cụ thể


	15
	Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp
	m
	2,2

	16
	Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp
	kg
	4.500

	17
	Biên bản thử nghiệm Type-test, Routine-test
	
	Có
Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn
TCVN 6447
(hoặc tương
đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan


3.2 ĐAI THÉP- KHÓA ĐAI
Áp dụng theo Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020; Thông báo số 1088/TB-EVNHANOI ngày 24/12/2020 (Điều chỉnh một số nội dung của 9871).
3.2.1 [bookmark: _Toc186720912][bookmark: _Toc208555945]Yêu cầu chung
Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho Đai thép, khóa đai làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phấn phối, ống uPVC lên trụ bê tông.
3.2.2 [bookmark: _Toc186720913][bookmark: _Toc208555946]Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 197-2014 và các tiêu chuẩn tương đương
3.2.3 [bookmark: _Toc186720914][bookmark: _Toc208555947]Yêu cầu khác
3.2.3.1 [bookmark: _Toc186720915][bookmark: _Toc208555948]Yêu cầu thử nghiệm
- Thử nghiệm xuất xưởng:
- Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn TCVN 197-2014 hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:
+ Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)
+ Đo kích thước
+ Kiểm tra việc ghi nhãn
- Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất (thử nghiệm xuất xưởng): Đo chiều dày và chiều rộng của đai… thực hiện bởi nhà sản xuất.
- Thử nghiệm điển hình
- Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 197-2014 hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:
[bookmark: _GoBack]+ Kiểm tra kích thước (Dimensions)
+ Suất kéo đứt (Tensile strengh)
Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện   của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
3.2.3.2 [bookmark: _Toc186720916][bookmark: _Toc208555949]Yêu cầu về bao gói
- Đai thép được cuộn tròn và cố định trên khung nhựa.
- Khóa đai được đóng trong hộp để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển.
3.2.4 [bookmark: _Toc186720917][bookmark: _Toc208555950]Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu rõ

	3
	Nước sản xuất
	
	Nêu rõ

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	TCVN 197-2014 hoặc
tương đương

	2
	Đai thép
	
	

	2.1
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	
	Đai thép 20 x 0,4
	
	

	
	Đai thép 20 x 0,7
	
	


3.3 [bookmark: _Toc193274486][bookmark: _Toc208555979]ỐNG NHỰA XOẮN CHỊU LỰC HDPE
3.3.1 Phạm vi
Thông số kỹ thuật bao gồm thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và giao hàng ống nhựa xoắn chịu lực có độ bền cao sử dụng trong lưới điện trung, hạ áp.
3.3.2 Tiêu chuẩn áp dụng
-  TCVN 9070:2012: ống nhựa gân xoắn HDPE.
-  TCVN 8699:2011: Mạng viễn thông - Ổng nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - yêu cầu kỹ thuật.
-  TCVN 6144:2003 (ISO 3127:1994): Ống nhựa nhiệt dẻo-Xác định độ bền va đập bên ngoài - Phương pháp vòng tuần hoàn.
-  TCVN 6145:2007: Ống nhựa - Phương pháp đo kích thước.
-  TCVN 6147-1:2003: ống và phụ tùng nối bằng nhiệt nhựa dẻo - Nhiệt độ hóa mêm Vicat
-  TCVN 7434-1: 2004 (ISO 6259-1: 1997): ổng nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ bền kéo.
-  TCVN 7997: 2009: Cáp điện lực đi ngầm trong lòng đất - Phương pháp lắp đặt.
-  KCS 8455: 2005: Tiêu chuẩn sản xuất ống nhựa xoắn chịu lực.
3.3.3 Yêu cầu kỹ thuật
3.3.3.1 Yêu cầu về vật liệu chế tạo ống
Vật liệu chế tạo ống là vật liệu nhựa PE tỷ trọng cao nguyên chất (Hight Density Polyethylene) -ký hiệu là HDPE, có bổ sung các chất phụ gia để tăng khả năng chống oxy hóa chống ảnh hưởng của tia tử ngoại, chất chống côn trùng xâm hại và tạo màu...
Được phép sử dụng các phế liệu trong quá trình sản xuất và thử nghiệm sản phẩm theo tiêu chuẩn này. Không được sử dụng vật liệu tái chế hay xử lý lại từ nguồn khác.
3.3.3.2 Yêu cầu về hình thức ngoại quan của ống
-  Bề mặt ống cả trong và ngoài đều trơn nhẵn, không lỗi lõm, méo và không có vệt xước, nứt hoặc khuyết tật khác làm hại vỏ cáp.
-  Các đầu ống phải cắt vuông góc với trục ống và phải thẳng nhẵn, không xờm, không sắc cạnh.
3.3.4 Màu sắc
-  Màu sắc của ống HDPE - đồng nhất trên toàn bộ mặt ống, không biến màu theo thời gian và môi trường.
3.3.5 Ghi nhãn sản phẩm ống HDPE
Nhà sản xuất phải ghi các thông tin cần thiết trên thân ổng ít nhất 1 lần trên 10m chiều dài chế tạo. Các thông tin gồm: Tên sản phẩm - các thông tin về nhà sản xuất.
Ống được đánh số độ dài chế tạo theo mét (l0m/ lần).
3.3.6 Kích thước
- Ống nhựa xoắn HDPE phải đáp ứng được các kích thước theo bảng sau:
	TT
	Loại ống đường kính danh định
	Đường
kính
ngoài (D2)
	Đường
kính
trong (D1)
	Độ dày
thành ống
(a)
	Bước
xoắn (t)
	Chiều dài
thông dụng

	Bán kính
uốn tối thiểu
	Đường kính ngoài
và chiều cao
cuộn ống

	
	
	mm
	mm
	mm
	mm
	m
	mm
	m

	1
	Ø130/100
	130 ±  4,0
	100 ±  4,0
	2,2 ± 0,4
	30 ± 1,0
	50 ÷ 100
	400
	2,0 x 0,85

	2
	Ø195/150
	195 ±  4,0
	150 ±  4,0
	2,8 ± 0,4
	45 ± 1,5
	30 ÷ 50
	500
	2,5 x 1,20



[image: ]
3.3.7 Dây mồi
Dây mồi (hay còn gọi là dây luồn cáp). Dây mồi phải được luồn sẵn xuyên suốt chiều dài của ống HDPE, dây mồi phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau để đảm bảo chất lượng và độ an toàn:
	Tiêu chí
	Yêu cầu kỹ thuật

	Vật liệu
	Thép mạ kẽm hoặc thép lò xo bọc nhựa PE/PP chống ăn mòn, chống gãy gập

	Đường kính dây
	Từ 1,0 mm đến 5,0 mm tùy theo đường kính ống HDPE (Kích thước được tính toán để đảm bảo lực kéo đứt (Breaking Load) phù hợp với chiều dài và đường kính ống, bảng tính toán và cam kết do nhà thầu cung cấp)

	Chiều dài dây mồi
	Tương ứng với chiều dài ống

	Độ cứng và đàn hồi
	Phải đủ cứng để đẩy xuyên qua ống nhưng vẫn linh hoạt để không bị gãy

	Khả năng chịu lực kéo
	Tối thiểu 300N – 500N để đảm bảo không đứt khi kéo cáp

	Khả năng chống ăn mòn
	Không bị oxy hóa, không gỉ trong môi trường ẩm, ngầm đất

	Đầu dây mồi
	Có móc hoặc đầu nối để gắn cáp dễ dàng


3.3.8 Các yêu cầu về đóng gói
-  Ống được cuộn trong các lô chuyên dụng với độ dài chế tạo, 2 đầu ống được đậy kín.
-  Nhà sản xuất phải cung cấp các phụ kiện dùng để nối ống kèm theo mỗi lô cuốn ống.
3.4 Các thông tin yêu cầu đưa vào tài liệu thầu
-  Tài liệu kỹ thuật mô tả thông số kỹ thuật, hình vẽ và tính chất hóa lý của ống chịu lực.
-  Biên bản thí nghiệm điển hình.
-  Mẫu sản phẩm kèm theo (có kèm phần nội dung in chữ của sản phẩm).
-  Nhà thầu phải đệ trình Catalogue và tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt của ống chịu lực bằng tiếng Việt.
- Các thông số kỹ thuật phải được thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.
- Các ống chịu lực mới 100% được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu. Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu.
3.4 ĐẦU CỐT : (áp dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021):
3.4.1.1.1 Phạm vi
- Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị… được lắp đặt trên đường dây hạ áp.
3.4.1.1.2 Tiêu chuẩn áp dụng
-AS 1154.1	Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.
TCVN 3624-81	Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử.
3.4.1.1.3 Số liệu thiết kế 
- Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.
- Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương.
- Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:
+ Tên nhà sản xuất.
+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
3.4.1.1.4 Cosse ép dây đồng:
- Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt
- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.
- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.
- Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.
3.4.1.1.5 Thông tin được đưa vào tài liệu thầu:
- Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng. 
- Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
+ Kiểm tra các kích thước
+ Kiểm tra các ký hiệu
- Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
+ Đo điện trở tiếp xúc.
+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.
+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.
+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.
+ Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn
+ Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.
3.4.1.1.6 Đóng gói và giao hàng:
Khi giao hàng các vật tư phải được đóng gói trong các thùng gỗ/các-tông.
3.4.1.1.7 Đặc tính kỹ thuật và cam kết: Phụ lục:
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ CAM KẾT
COSSE ÉP CU DÙNG ĐỂ ĐẤU NỐI DÂY ĐỒNG VÀO BẢN CỰC ĐỒNG CỦA MCCB

	[bookmark: RANGE!G9][bookmark: _Hlk122621599]TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đề nghị và cam kết

	1
	Tên nhà sản xuất
	 
	 

	2
	Xuất xứ
	 
	 

	3
	Mã hiệu
	 
	 

	
	C50
	 
	 

	
	C120
	 
	 

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	 
	 

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	 

	6
	Loại
	 
	 

	7
	Loại đai ép cho cosse ép
	Loại lục giác
	 

	8
	Tiết diện của dây dẫn
	mm2
	 

	
	C50
	50
	 

	
	C120
	120
	 

	9
	Khả năng chịu được dòng điện liên tục
	A
	 

	 
	C50
	270
	 

	 
	C120
	420
	 

	10
	Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
	kA/s
	 

	
	C50
	 
	 

	
	C120
	 
	 

	11
	Điện trở của ống nối sau khi ép
	 
	 

	12
	Kiểm tra và thử nghiệm
	Như mục 6
	 

	13
	Ghi nhãn
	Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền
	 

	14
	Bao gói
	Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
	 

	15
	Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo
	có
	 

	16
	Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test
	có
	 


Ghi chú:
· Tất Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành Cosse ép bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
· Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu. 
· Cosse ép mới 100%, đồng bộ nguyên chiếc, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.
Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu. Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu- Các sai khác.
3.5 [bookmark: _Hlk122867509]KẸP NỐI BỌC CÁCH ĐIỆN ( GHÍP IPC) CHO CÁP LV-ABC : (áp dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021):
3.5.1 Yêu cầu chung:
Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kẹp nối bọc cách điện (Ghíp IPC) dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn hạ áp cách điện XLPE 0.6/1kV ký hiệu [LV-ABC] đến cáp nhôm vặn xoắn hạ áp cách điện XLPE 0.6/1kV ký hiệu [LV-ABC] trên các đường dây phân phối hạ áp trên không.
3.5.2 Tiêu chuẩn áp dụng:
- HN 33-S-63: Kết nối xuyên cách điện đối với lưới trên không điện áp thấp với dây dẫn cách điện.
- IEC 61284: Đường dây trên không - Yêu cầu và thử nghiệm cho các phụ kiện.
Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.
3.5.3 Thiết kế và lắp đặt:
- Loại: Kẹp IPC là loại kẹp 1 hoặc 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LV- ABC đến cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LV-ABC, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…
 - Thân kẹp: Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học
và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn
- Bulông: Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện
- Lưỡi ngàm: Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, Bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi đúc ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn
- Lực xiết bứt đầu bulông:
+   IPC 95 – 35: 18 ± 10% Nm
+   IPC 95 – 70: 18 ± 10% Nm
+   IPC 95 – 95: 18 ± 10% Nm
+   IPC 120 – 120: 18 ± 10% Nm
+   IPC 185 – 150: 18 ± 10% Nm
- Tiết diện danh định của dây dẫn: Trục chính cáp nhôm LV-ABC /
Nhánh rẽ cáp nhôm LV-ABC (mm2)
+   IPC 95 – 35: 35 – 95 / 6 – 35 (mm2)
+   IPC 95 – 70: 35 – 95 / 6 – 70 (mm2) 
+   IPC 95 – 95: 35 – 95 / 6 – 95 (mm2)
+   IPC 120 – 120: 35 – 120 / 6 – 120 (mm2)
+   IPC 185 – 150: 50 – 185 / 6 – 150 (mm2)
- Dòng định mức liên tục của kẹp: Phải lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của dây nhôm vặn xoắn LV-ABC tương ứng
+   IPC 95 – 35: ≥ 175A 
+   IPC 95 – 70: ≥ 270A 
+   IPC 95 – 95: ≥ 270A
+   IPC 120 – 120: ≥ 350A
+   IPC 185 – 150: ≥ 450A
- Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm): 6KV
- Nắp bịt đầu cáp: Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.
- Nhiệt độ môi trường cực đại: 45oC
- Độ ẩm môi trường tương đối cực đại: 100%
- Ghi nhãn: Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau:
+ Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất
+ Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ…
(việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền)
3.5.3.1.1 Yêu cầu về thử nghiệm:
3.5.3.1.1.1 Thử nghiệm xuất xưởng
- Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất
trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn HN 33-S-63 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:
+ Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)
+ Đo kích thước
+ Thử nghiệm độ bền cơ
+ Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước
3.5.3.1.1.2 Thử nghiệm điển hình
- Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn HN 33-S- 63, IEC 61284 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:
+ Thử nghiệm độ bền cơ
+ Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước
+ Thử lão hóa khí hậu
+ Thử lắp đặt ở nhiệt độ thấp
+ Thử chống ăn mòn
+ Thử lão hóa về điện
+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức
- Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
- Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau: (i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.
3.5.3.1.2 Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:
	TT
	Mô tả
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể

	3
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	Nêu cụ thể

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	HN 33-S-63, IEC 61284 hoặc
tương đương

	6
	Loại
	
	Kẹp IPC là loại kẹp 1 hoặc 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LV-ABC đến cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LV-ABC, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…

	7
	Thân kẹp
	
	Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn

	8
	Bulông
	
	Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện

	9
	Lưỡi ngàm
	
	Làm bằng hợp đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, Bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi đúc ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn

	10
	Lực xiết bứt đầu bulông
IPC 95 - 35
IPC 95 - 70
IPC 95 - 95
IPC 120 - 120
IPC 185 - 150
	Nm
	
18 ± 10% Nm
18 ± 10% Nm
18 ± 10% Nm
18 ± 10% Nm
18 ± 10% Nm

	11
	Tiết diện danh tính của dây

IPC 95 - 35
IPC 95 - 70
IPC 95 - 95
IPC 120 - 120
IPC 185 - 150
	Nm
	Trục chính cáp nhôm LV-ABC/Nhánh rẽ cáp nhôm LV-ABC
35 – 95 / 6 – 35
35 – 95 / 6 – 70
35 – 95 / 6 – 95
 35 – 120 / 6 – 120
50 – 185 / 6 – 150

	12
	Dòng định mức liên tục của kẹp

IPC 95 – 35
IPC 95 – 35
IPC 95 – 35
IPC 95 – 35
IPC 95 – 35
	A
	Phải lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của dây nhôm vặn xoắn LV-ABC tương ứng
≥175A
≥270A
≥270A
≥350A
≥450A

	13
	Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm)
	kV
	6


	14
	Nắp bịt đầu cáp
	Ω/km
	Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng

	15
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	
	45oC

	16
	Độ ẩm môi trường cực đại
	
	100%

	17
	Ghi nhãn
	
	Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau:
- Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất
- Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất
của dây chính và dây rẽ…
Việc ghi nhãn phải, đảm bảo rõ và bền

	18
	Kiểm tra và thử nghiệm
	
	Nêu cụ thể

	19
	Catalogue/Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật
	
	Có

	20
	Bao gói
	
	Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vậnchuyển


	21
	Thí nghiệm điển hình
	
	Có

	22
	Thí nghiệm xuất xưởng
	
	Có

	23
	Thí nghiệm nghiệm thu
	
	Có


3.6 PHỤ KIỆN HẠ ÁP : (áp dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021):
3.6.1 Yêu cầu chung
Tiêu chuẩn kỹ thuật này bao gồm các phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng của hộp nối và hộp đầu cáp cho cáp ngầm hạ áp có đặc tính chống thấm nước, ruột đồng hoặc nhôm, cáp cách điện bằng PVC hoặc XLPE hoặc EPR
3.6.2 Tiêu chuẩn áp dụng

	TCVN 5935-4 (IEC 60502-4)
	: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có
điện áp danh định 3,6/6(7,2)kV đến 18/30(36) kV

	DIN EN 50393 (VDE 0278 - 393)
	: Yêu cầu và phương pháp thử nghiệm
cho phụ kiện cáp điện phân phối điện áp 0,6 / 1,0       (1,2) kV  

	DIN VDE 0278-623
	: Tiêu chuẩn kỹ thuật cho hộp nối cáp, bịt
đầu cáp và đầu cáp ngoài trời điện áp 0,6 / 1 kV).


Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.
3.6.2.1.1 Thiết kế và lắp đặt
3.6.2.1.1.1 Vật liệu chế tạo hộp nối cáp và hộp đầu cáp

Vật liệu và các thành phần của đầu cáp và hộp nối cáp phải có các đặc tính sau:
- Chống ăn mòn đặc biệt nếu xẩy ra ăn mòn điện hóa gây ra do tiếp xúc giữa các kim loại khác nhau.
- Độ bền cơ học chịu các lực nén, lực uốn, lực kéo, độ mòn mỏi và lực của gió.
- Khả năng chịu những ảnh hưởng của môi trường như bức xạ tia cực tím, ô xy hoá và ô nhiễm không khí. - Chống rạn nứt.
- Khả năng chịu chênh lệch nhiệt độ.
- Với phụ tải định mức ở điều kiện nhiệt độ đề cập trên, vật liệu không xẩy ra sự lão hoá bất thường nào.
- Hơn thế nữa, cần phải xem xét đến thực tế khi vật liệu đó tiếp xúc trực tiếp với các dây dẫn mà vẫn có khả năng chịu được nhiệt độ trong thời gian ngắn mạch và quá tải mà dây dẫn được phép theo các tiêu chuẩn áp dụng.
3.6.2.1.1.2 Hộp đầu cáp
- Hộp đầu cáp được thiết kế và chế tạo để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ áp 01 lõi hoặc 02 lõi hoặc 03 lõi hoặc 04 lõi bọc cách điện PVC hoặc XLPE hoặc EPR ruột đồng hoặc nhôm.
 - Hộp đầu cáp phải bao gồm tất cả các thành phần thiết yếu để phục hồi lại lớp cách điện, vỏ bọc bên trong của từng lõi, cũng như vỏ bọc ngoài cùng của cáp ngầm được đấu nối sao cho tương đương với chính sợi cáp đó.
- Hộp đầu cáp phải đi kèm theo 01 sợi tiếp địa để phục vụ đấu nối đất của sợi cáp tại đầu cáp và có tiết diện tương đương tiết diện lớp nhôm, lớp thép của sợi cáp đó.
- Đầu cốt phải do chính nhà sản xuất hộp đầu cáp cung cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Đầu cốt phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa.
- Đối với cáp trong nhà và ngoài trời ruột đồng hoặc ruột nhôm, sử dụng các chủng loại đầu cốt như sau:
+ Cáp nhôm sử dụng đầu cốt xử lý đồng-nhôm. + Cáp đồng dùng đầu cốt đồng.
+ Hoặc sử dụng đầu cốt là vật liệu lưỡng kim (bimetal) có bu-lông kiểu xiết tự đứt khi đủ lực siết chặt (bu-lông lực) để có thể đấu nối cho cáp đồng, cáp nhôm, cáp đồng - nhôm.
- Hộp đầu cáp phải thích hợp với sự khác nhau về đường kính của các loại cáp ngầm hạ áp tương đương do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo.
- Mỗi hộp đầu cáp phải được đóng gói riêng biệt và phải có bảng liệt kê số lượng của từng loại vật liệu thuộc hộp đầu cáp và tài liệu hướng dẫn cách lắp đặt.
3.6.2.1.1.3 Hộp nối cáp
- Hộp nối cáp được thiết kế và chế tạo để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ áp 01 lõi hoặc 02 lõi hoặc 03 lõi hoặc 04 lõi bọc cách điện PVC hoặc XLPE hoặc EPR ruột đồng hoặc nhôm. Phù hợp đấu nối cáp trong nhà, ngoài trời, chôn ngầm trực tiếp trong đất, chôn ngầm trực tiếp trong nước và trên thang, máng cáp.
+   Hộp   nối   cáp   là   loại   quấn   băng   cách  điện   bơm   nhựa   Resin (Polyurethane-PU) (hoặc Epoxy hoặc tương đương) và phải phù hợp cho việc sử dụng đối với cáp bọc cách điện PVC hoặc XLPE hoặc EPR.
+  Hoặc hộp nối cáp là loại sử dụng loại công nghệ cách điện được đúc sẵn (co rút nguội) bơm nhựa Resin (Polyurethane-PU) (hoặc Epoxy hoặc tương đương) và phải phù hợp cho việc sử dụng đối với cáp bọc cách điện PVC hoặc XLPE hoặc EPR.
- Các phụ kiện dùng để đấu nối, bơm nhựa...phải được cung cấp đầy đủ kèm theo.
- Chú ý: Nhựa Resin (Polyurethane-PU) (hoặc Epoxy hoặc tương đương) được đựng trong các túi chuyên dụng có 2 ngăn (một ngăn đựng Resin, một ngăn đựng nước  hoá cứng),  trọng lượng các  túi chuyên dụng này khoảng 500g. Không chấp nhận nhựa Resin Polyurethane-PU (hoặc Epoxy hoặc tương đương) và nước hoá cứng đựng trong thùng nhựa (hoặc tương đương).
- Hộp nối cáp phải đi kèm theo 01 sợi tiếp địa để phục hồi lại lớp băng nhôm (với cáp 1 lõi, 2 lõi), lớp bằng thép (với cáp 4 lõi) của sợi cáp đó và có tiết diện tương đương tiết diện lớp nhôm, lớp thép của sợi cáp đó.
- Măng sông (ống nối) phải do chính nhà sản xuất hộp nối cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Măng sông (ống nối) phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa.
- Sử dụng chủng loại măng sông (ống nối):
+ Sử dụng măng sông (ống nối) dạng ép phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng (đồng, nhôm, xử lý đồng - nhôm).
+ Hoặc sử dụng măng sông (ống nối) là vật liệu lưỡng kim (bimetal) có bu-lông kiểu xiết tự đứt khi đủ lực siết chặt (bu-lông lực).
- Hộp nối cáp phải thích hợp với sự khác nhau về đường kính của các loại cáp ngầm hạ áp tương đương do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo.
- Mỗi hộp nối cáp phải được đóng gói riêng biệt và phải có bảng liệt kê số lượng của từng loại vật liệu thuộc hộp nối cáp và tài liệu hướng dẫn cách lắp đặt.
3.6.2.1.2 Yêu cầu về thử nghiệm
- Các loại hộp nối cáp và hộp đầu cáp chào thầu phải có các biên bản thử nghiệm điển hình phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn khác tương đương hoặc tiêu chuẩn cao hơn.
- Các loại hộp nối và hộp đầu cáp chào thầu phải được thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn khác tương đương hoặc tiêu chuẩn cao hơn.
- Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu
chuẩn áp dụng hoặc tương đương hoặc cao hơn và các tiêu chuẩn liên quan.
3.6.2.1.3 Các yêu cầu khác
- Các đầu cáp, hộp nối phải được đóng gói trong hộp các-tông. Đóng gói
phải phù hợp với việc vận chuyển bằng đường bộ, đường biển.
- Hộp nối cáp hay hộp đầu cáp phải được đánh ký hiệu ở bên ngoài hoặc nếu không thể làm được thì trên bao gói phải ghi tên nhà chế tạo hoặc dấu thương mại.
- Hộp nối cáp và hộp đầu cáp phải được đánh ký hiệu trên gói để người sử dụng có thể đọc được loại hộp nối cáp và hộp đầu cáp sử dụng ứng với từng loại cáp, tiết diện của cáp 
- Nếu có những giới hạn cần thiết cho việc lưu kho (nhiệt độ, thời gian tối đa..) hoặc nhiệt độ lắp đặt là cần thiết thì phải được ghi trên gói hàng và nếu cần thiết thì những giới hạn đó cần phải được ghi hướng dẫn để tham khảo.
3.6.2.1.4 Bảng yêu cầu kỹ thuật:
3.6.2.1.4.1 Hộp đầu cáp ngầm hạ áp                                                                                                            
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể

	3
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	4
	Loại
	
	Nêu cụ thể

	5
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN hoặc tương đương

	6
	Số lõi cáp/vật liệu
	
	1 lõi hoặc 2 lõi hoặc 3 lõi hoặc 4 lõi/đồng (hoặc nhôm)

	7
	Tiết diện cáp
	mm2
	Nêu cụ thể

	8
	Loại vật liệu cách điện của cáp
	
	PVC/XLPE/EPR

	9
	Điện áp hệ thống cao nhất
	kV
	1,2

	10
	Phụ kiện đấu nối
	
	Trọn bộ

	11
	Tiết diện dây nối đất
	mm2
	Nêu cụ thể

	12
	Chiều dài dây nối đất
	mm
	Nêu cụ thể

	13
	Số lượng dây nối đất
	Sợi
	01

	14
	Trọng lượng
	kg
	Nêu cụ thể

	15
	Kích thước
	mm
	Nêu cụ thể

	16
	Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo
	
	Có

	17
	Danh mục (packing list) các phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp (kê chi tiết số lượng, chủng loại, kích thước và cam kết số lượng đó đủ để thi công hộp đầu cáp, có xác nhận của nhà sản xuất và của nhà thầu)
	
	Có

	18
	Tài liệu của kỹ thuật và biên bản thí nghiệm (type test, routine test) của đầu cốt đồng (hoặc nhôm hoặc xử lý đồng nhôm hoặc vật liệu đặc biệt sử dụng bu-lông lực) phải được cung cấp và chứng nhận chất lượng
	
	Có

	19
	Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test


	
	Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chu ẩn TCVN (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan





3.6.2.1.4.2 Hộp nối cáp ngầm hạ áp
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể

	3
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	4
	Loại
	
	Nêu cụ thể

	5
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	tTCVNương đươhoặngc

	6
	Số lõi cáp/vật liệu
	
	1 lõi hoặc 2 lõi hoặc 3 lõi hoặc 4 lõi/đồng (hoặc nhôm)

	7
	Tiết diện cáp
	mm2
	Nêu cụ thể

	8
	Loại vật liệu cách điện của cáp
	
	PVC/XLPE/EPR

	9
	Điện áp hệ thống cao nhất
	kV
	1,2

	10
	Phụ kiện đấu nối
	
	Trọn bộ

	11
	Tiết diện dây nối đất
	mm2
	Nêu cụ thể

	12
	Chiều dài dây nối đất
	mm
	Nêu cụ thể

	13
	Số lượng dây nối đất
	Sợi
	01

	14
	Trọng lượng
	kg
	Nêu cụ thể

	15
	Kích thước
	mm
	Nêu cụ thể

	16
	Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo
	
	Có

	17
	Danh mục (packing list) các phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp (kê chi tiết số lượng, chủng loại, kích thước và cam kết số lượng đó đủ để thi công hộp nối cáp, có xác nhận của nhà sản xuất và của nhà thầu)
	
	Có

	18
	Tài liệu của kỹ thuật và biên bản thí nghiệm (type test, routine test) của ống nối đồng (hoặc nhôm hoặc xử lý đồng nhôm hoặc vật liệu đặc biệt sử dụng bu-lông lực) phải được cung cấp và chứng nhận chất lượng
	
	Có

	19
	Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test
	
	Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chu ẩn TCVN (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan


3.6.2.1.5 Lớp vỏ bọc ngoài
- Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC
3.6.2.1.6 Đánh mã ký hiệu
Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.
3.6.2.1.7 Thử nghiệm
Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại dây dẫn được cung cấp.
Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60502-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.
Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60502-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.
3.6.2.1.8 Đóng gói và giao hàng
- Dây được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với trọng lượng và kích thước phù hợp.
- Chỉ 1 sợi dây được cuốn vào mỗi cuộn lô.

.YÊU CẦU VỀ CÔNG NHÂN:
	STT
	Vị trí công việc
	Trình độ chuyên môn

	1
	Công nhân tham gia thi công gói thầu (có bảng kê danh sách, tên tuổi, bậc thợ công nhân)
	- Số lượng công nhân kỹ thuật bậc 3/7 trở lên: 30 người.
- Được cấp Thẻ an toàn lao động 


Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính thẻ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu công nhân phải có thẻ này. Việc nhà thầu không đính kèm thẻ cho công nhân không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình thẻ cho công nhân theo yêu cầu trước khi trao hợp đồng
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ theo file đính kèm.
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